
 

 

Phần IV. PHỤ LỤC 

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

 

Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H1-

1.6-06 

Tiêu 

chí 

1.1 

1 H1-1.1-01 
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai 

đoạn 2021-2026 và tầm nhìn đến năm 2030. 
Năm 2020 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

2 H1-1.1-02 
Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã Tả Thanh 

Oai nhiệm kỳ 2020-2025 
Nhiệm kỳ 2020-2025 

HĐND xã Tả 

Thanh Oai 

3 H1-1.1-03 

Niêm yết công khai chiến lược phát triển của 

nhà trường trên website, phòng HĐSP (Ảnh, 

đường link) công khai, niêm yết trên cổng 

thông tin điện tử 

Năm 2020; 2025 
Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

4 H1-1.1-04 

Các biên bản rà soát, bổ sung điều chỉnh chiến 

lược 
Giai đoạn 2020-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai Biên bản họp Hội đồng trường (Nghị quyết Hội 

đồng trường)  

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

5 H1-1.1-05 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

6 H1-1.1-06 
Báo cáo, sơ kết, tổng kết của các đoàn thể 

(Công đoàn, Chi đoàn, Đội thiếu niên). 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

7 H1-1.1-07 Báo cáo sơ kết học kì I, Tổng kết năm học. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

8 H1-1.1-08 

Quyết định thành lập ban soạn thảo Kế hoạch 

chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020-

2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

Năm 2021 
Trường THCS Tả 

Thanh Oai 
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

8 H1-1.1-09 

Biên bản công khai và kết thúc công khai xin ý 

kiến đóng góp cho dự thảo Kế hoạch chiến lược 

phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

Năm 2021  

 

 

 

 

Tiêu 

chí 

1.2 

 

1 H1-1.2-01 
Quyết định thành lập Hội đồng trường, Quyết 

định kiện toàn Hội đồng trường. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

 

2 H1-1.2-02 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Hội 

đồng khoa học xét SKKN, Hội đồng thi đua 

khen thưởng, Hội đồng xét công nhận tốt 

nghiệp, Hội đồng tư vấn tâm lý, Hội đồng chấm 

GV giỏi cấp trường. Hội đồng kỷ luật (nếu có) 

 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

3 H1-1.2-03 
Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng 

trường. 

Năm 2021 Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

4 H1-1.2-04 
Hồ sơ thi đua khen thưởng (Tiêu chí thi đua, 

BB họp HĐTĐKT, Quyết định, danh sách..) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

5 H1-1.2-05 

Hồ sơ Sáng kiến kinh nghiệm (Kế hoạch, QĐ 

thành lập chấm SKKN, DS kết quả chấm hoặc 

báo cáo) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

6 H1-1.2-06 Hồ sơ xét nâng lương 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

7 H1-1.2-07 
Hồ sơ tuyển sinh lớp 6 (Kế hoạch TS, QĐ thành 

lập HĐTS, báo cáo…) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

8 H1-1.2-08 

Hồ sơ xét tốt nghiệp THCS (Kế hoạch xét 

TNTHCS, QĐ thành lập HĐ xét TN, Danh 

sách, báo cáo…) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
Trường THCS Tả 

Thanh Oai 
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

9 H1-1.2-09 
Hồ sơ tổ chức thi GV dạy giỏi (Kế hoạch, QĐ 

thành lập BGK, DS kết quả chấm hoặc báo cáo) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

10 H1-1.2-10 Hồ sơ tư vấn tâm lý  
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

 

Tiêu 

chí 

1.3 

 

1 H1-1.3-01 
Quyết định công nhận Ban Chấp hành Công 

đoàn. 

Từ năm học 2018-2019 đến 

năm học 2022-2023 

LĐLĐ huyện 

Thanh Trì 

2 H1-1.3-02 
Quyết định công nhận BCH Chi đoàn; Biên bản 

Đại hội chi đoàn. DS đoàn viên 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

BCH Đoàn xã; 

Chi đoàn TN 

3 H1-1.3-03 
DS BCH Liên đội; chi đội, sổ Liên đội, Sổ chi 

đội 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

4 H1-1.3-04 
Hồ sơ công tác chữ thập đỏ (QĐ thành lập, 

danh sách chi hội, KH hoạt động) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 

Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

5 H1-1.3-05 

Kế hoạch hoạt động Công đoàn; Chi đoàn TN, 

Đội TNTP.. 

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, Đoàn 

TN, Đội TNTP 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 Trường THCS Tả 

Thanh Oai 

6 H1-1.3-06 Quyết định công nhận cấp uỷ Chi bộ Nhiệm kỳ .........  

7 H1-1.3-07 
Hồ sơ Chi bộ (Sổ nghị quyết, sổ ĐV, thu đảng 

phí) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
Chi bộ trường 

8 H1-1.3-08 

Giấy khen, QĐ khen thưởng của chi bộ, các tổ 

chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn TN, Đội 

TNTP) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025  

9 H1-1.3-09 
Ảnh các hoạt động của công đoàn, đoàn TN, 

Đội (hiến máu nhân đạo, VSMT, Hội thao, 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

tham quan, giáo dục truyền thống; tuyên truyền 

phòng chống dịch...) 

Tiêu 

chí 

1.4 

1 H1-1.4-01 

Quyết định luân chuyển Hiệu trưởng; Quyết 

định bổ nhiệm Hiệu trưởng; Quyết định bổ 

nhiệm Phó Hiệu trưởng 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025  

2 H1-1.4-02 

Quyết định thành lập các tổ chuyên môn và Tổ 

Văn phòng; Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ 

phó tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H1-1.4-03 
Kế hoạch chỉ đạo hoạt động chuyên môn của 

PHT 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H1-1.4-04 
Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn; Sổ 

sinh hoạt tổ chuyên môn 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H1-1.4-05 Kế hoạch hoạt động của tổ Văn phòng, sổ họp 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

6 H1-1.4-06 
Giáo án, hình ảnh các tiết dạy chuyên đề cấp 

huyện 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

7 H1-1.4-07 Hồ sơ thi đua, khen thưởng 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025  

8 H1-1.4-08 Sổ theo dõi thành tích 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chí 

1.5 

1 H1-1.5-01 Sổ gọi tên, ghi điểm. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H1-1.5-02 Sổ chủ nhiệm. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

3 H1-1.5-03 Biên bản bàn giao tài sản các phòng học 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chí 

1.6 

 

1 H1-1.6-01 Sổ đăng bộ. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H1-1.6-02 Sổ ghi đầu bài 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H1-1.6-03 Học bạ của học sinh  
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H1-1.6-04 Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H1-1.6-05 Sổ công văn đi - đến 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

6 H1-1.6-06 Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính Năm 2020 đến nay Kế toán 

7 H1-1.6-07 Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục; hồ sơ thư viện 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

8 H1-1.6-08 Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh (y tế) 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

9 H1-1.6-09 Hồ sơ phổ cập giáo dục 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

10 H1-1.6-10 Sổ dự giờ, phiếu dự giờ 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

11 H1-1.6-11 Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên, nhân viên 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

12 H1-1.6-12 Sổ ghi đầu bài 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

13 H1-1.6-13 Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh Từ năm học 2020-2021 đến  
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

năm học 2024-2025 

14 H1-1.6-14 
Dự toán thu – chi ngân sách; dự toán bổ sung, 

quyết toán hàng năm. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

15 H1-1.6-15 
Báo cáo quyết toán, thống kê, tài chính, tài sản 

hàng năm. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

16 H1-1.6-16 Quy chế chi tiêu nội bộ. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

17 H1-1.6-17 

Biên bản công khai tài chính 

Biên bản kiểm tra công tác tài chính, quyết 

toán. 

Năm 2020 đến nay  

18 H1-1.6-18 Biên bản kiểm kê tài sản. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

19 H1-1.6-19 
Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý tài 

sản công. 
Năm 2020 đến nay  

20 H1-1.6-20 Nội quy phòng học bộ môn 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

21 H1-1.6-21 Kế hoạch quản lý, sử dụng CSVC 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

22 H1-1.6-22 
Hợp đồng sử dụng các loại phần mềm trong 

quản lý nhà trường. 
Năm 2020 đến nay  

23 H1-1.6-23 

- Danh sách học sinh được nhận quà tặng 

- Ảnh chụp các tổ chức, cá nhân tặng máy tính, 

điện thoại cho học sinh. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

1 H1-1.7-01 
- Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 

bồi dưỡng thường xuyên. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu 

chí 

1.7 

 

- Giấy mời cử GV tham dự tập huấn chuyên 

môn của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT 

2 H1-1.7-02 Danh sách CB, GV, NV theo trình độ đào tạo 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H1-1.7-03 
Quyết định phân công nhiệm vụ cho CB, GV, 

NV; Phân công chuyên môn, TKB 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H1-1.7-04 Danh sách giáo viên được khen, thưởng. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H1-1.7-05 
Danh sách giáo viên được xét nâng lương, nâng 

lương sớm hàng năm. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

6 H1-1.7-06 Hợp đồng khám sức khỏe. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

7 H1-1.7-07 
- Kết quả Hội giảng cấp trường. 

- Kết quả thi GVDG cấp quận, thành phố. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

8 H1-1.7-08 Kết quả Hội thi kỹ năng công nghệ thông tin. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

9 H1-1.7-09 

Chứng từ, danh sách GV dạy các môn tích hợp 

nhận hỗ trợ kinh phí tham gia học tập bồi 

dưỡng 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

10 H1-1.7-10 

- Kế hoạch công tác Thi đua, Khen thưởng; Các 

Quyết định khen thưởng 

- Bản công khai cơ sở vật chất. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

1 H1-1.8-01 Kế hoạch giáo dục các môn học (PPCT) 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu 

chí 

1.8 

 

2 H1-1.8-02 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, 

hoạt động ngoài giờ lên lớp 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H1-1.8-03 Lịch báo giảng 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

 
4 H1-1.8-04 

Các hình ảnh về các tiết dạy chuyên đề đổi mới 

phương pháp dạy học.  

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H1-1.8-05 
Hình ảnh các hoạt động tham quan, văn nghệ, 

ngoại khoá, NGLL 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

6 H1-1.8-06 
Hồ sơ kiểm tra nội bộ, Hồ sơ kiểm tra, đánh giá 

giáo viên, nhân viên 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

7 H1-1.8-07 
Biên bản kiểm tra đột xuất, kiểm tra thi đua của 

PGD 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

8 H1-1.8-08 Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

9 H1-1.8-09 Sổ nghị quyết Hội đồng sư phạm. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chí 

1.9 

 

1 H1-1.9-01 Nghị quyết Hội nghị Cán bộ viên chức đầu năm 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H1-1.9-02 Quy chế dân chủ. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H1-1.9-03 Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H1-1.9-04 
Báo cáo về thực hiện quy chế dân chủ trong 

hoạt động. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

 

Tiêu 

chí 

1.10 

 

 

 

1 H1-1.10-01 

- Các kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

trường học, phòng chống tai nạn thương tích, 

phòng tránh các tệ nạn xã hội, bạo lực học 

đường, an toàn thực phẩm; 

- Các kế hoạch Y tế, phòng chống dịch bệnh, 

phòng chống dịch sốt xuất huyết. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H1-1.10-02 Lịch trực của Đoàn thanh niên, đội xung kích 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H1-1.10-03 Hồ sơ phòng chống dịch covid Năm 2020, 2021  

4 H1-1.10-04 
Hình ảnh công tác VSMT phòng chống dịch 

bệnh, bài viết tuyên truyền 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H1-1.10-05 Hồ sơ phòng cháy chữa cháy. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

6 H1-1.10-06 

- Hình ảnh, bài viết tuyên truyền Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, phòng chống 

ma túy học đường. 

 - Hình ảnh, bài viết tuyên truyền công tác 

phòng cháy chữa cháy, tai nạn thương tích, bạo 

lực học đường,... 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

7 H1-1.10-07 Hồ sơ bếp ăn bán trú. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

8 H1-1.10-08 Hồ sơ phổ cập bơi Các năm 2023, 2024, 2025  

9 H1-1.10-09 Giấy chứng nhận (QĐ) trường học an toàn. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 



114 

 

 

Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

10 H1-1.10-10 
Hình ảnh đường dây nóng, mã QR; sổ theo dõi 

tiếp nhận và xử lý thông tin. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

11 H1-1.10-11 Hồ sơ tham vấn tâm lý. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

 

 

Tiêu 

chuẩn 

2 

Tiêu 

chí 

2.1 

 

1 H2-2.1-01 
Văn bằng, chứng chỉ của Hiệu trưởng, Phó 

Hiệu trưởng. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H2-2.1-02 Giấy khen của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H2-2.1-03 
Hồ sơ đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H2-2.1-04 
 Kết quả đánh giá xếp loại viên chức của Hiệu 

trưởng, phó Hiệu trưởng. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H2-2.1-05 
Công văn, giấy triệu tập các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng dành cho HT, PHT 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

 

 

 

Tiêu 

chí 

2.2 

 

1 H2-2.2-01 
- Hồ sơ giáo viên, nhân viên. 

- Văn bằng chứng chỉ. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H2-2.2-02 Biểu duyệt biên chế, hợp đồng lao động   
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H2-2.2-03 Danh sách đánh giá chuẩn giáo viên. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H2-2.2-04 
Danh sách CB, GV, NV được phân công nhiệm 

vụ. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H2-2.2-05 
Ảnh công tác tư vấn hướng nghiệp 

Kế hoạch hướng nghiệp. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

6 H2-2.2-06 Giấy khen, hình ảnh, danh sách HS đạt giải Từ năm học 2020-2021 đến  
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

cuộc thi nghiên cứu khoa học. năm học 2024-2025 

7 H2-2.2-07 
Quyết định đề tài Luận văn thạc sĩ; Quyết định 

SKKN cấp huyện. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chí 

2.3 

1 H2-2.3-01 
Hồ sơ nhân viên, văn bằng, chứng chỉ của nhân 

viên 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H2-2.3-02 
Phiếu đánh giá viên chức cuối năm của nhân 

viên 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H2-2.3-03 
Giấy khen, CSTĐ, Giấy chứng nhận nhân viên 

giỏi của nhân viên 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H2-2.3-04 

Các văn bản (giấy mời, giấy triệu tập) của cấp 

trên về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 

nhân viên. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chí 

2.4 

1 H2-2.4-01 Nội quy trường lớp 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H2-2.4-02 
Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm 

của học sinh học kì, cuối năm. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H2-2.4-03 

- Danh sách học sinh khó khăn được xét miễn, 

giảm hàng năm. 

- Danh sách HS được nhận quà nhân ngày lễ, 

tết. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H2-2.4-04 Ảnh chụp tuyên dương khen thưởng học sinh 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

 

 

1 H3-3.1-01 Ành chụp vệ tinh trường  Năm 2024  

2 H3-3.1-02 Sơ đồ phòng học Năm 2024  
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

 

 

Tiêu 

chuẩn 

3 

Tiêu 

chí 

3.1 

3 H3-3.1-03 
Hồ sơ thiết kế nhà trường, Quyết định bàn giao 

đất 
Năm 2020  

Tiêu 

chí 

3.2 

1 H3-3.2-01 
Ảnh chụp các phòng làm việc khối hành chính 

- quản trị (HT, PHT, VP….) 
Năm 2024  

2 H3-3.2-02 Ảnh chụp bàn ghế, khung cảnh phòng học. Năm 2024  

3 H3-3.2-03 Ảnh chụp phòng bộ môn (Tin học, KHTN,...) Năm 2024  

4 H3-3.2-04 

Ảnh chụp phòng Đoàn- Đội, thư viện, phòng 

truyền thống, phòng hỗ trợ tâm lý, phòng đồ 

dùng dạy học. 

Năm 2024  

5 H3-3.2-05 

Ảnh chụp phòng Thiết bị đồ dùng, y tế, bếp ăn, 

phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, nhà kho, 

phòng họp HĐSP, khu để xe, khu vệ sinh 

Năm 2024  

6 H3-3.2-06 
- Ảnh chụp nhà thể chất, sân tập luyện TDTT 

ngoài trời. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

7 H3-3.2-07 Ảnh chụp cổng trường, biển tên, tường bao Năm 2024  

8 H3-3.2-08 Ảnh chụp các hoạt động trên sân trường Từ năm học 2024-2025  

9 H3-3.2-09 Ảnh chụp thư viện, các hoạt động trên thư viện 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chí 

3.3 

1 H3-3.3-01 
Hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt; Hoá đơn 

tiền nước; Kết quả xét nghiệm nước  

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H3-3.3-02 
Hình ảnh khu cung cấp điện trạm biến áp; Hệ 

thống PCCC;  
Năm 2024  
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

3 H3-3.3-03 

Hệ thống mạng của nhà trường; Hợp đồng sử 

dụng mạng internet; hóa đơn thanh toán tiền 

internet. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H3-3.3-04 Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H3-3.3-05 
Danh mục thiết bị đồ dùng dạy học tự làm; hình 

ảnh các tiết dạy có sử dụng đồ dùng tự làm 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

6 H3-3.3-06 
Hóa đơn, hợp đồng mua đồ dùng, trang thiết bị 

dạy học.. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chuẩn 

4 

Tiêu 

chí 

4.1 

 

1 H4-4.1-01 
Danh sách Ban Đại diện CMHS của lớp, Ban 

Đại diện CMHS trường. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H4-4.1-02 
Kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện CMHS 

các lớp, trường. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H4-4.1-03 Báo cáo hoạt động của Ban Đại diện CMHS. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H4-4.1-04 Biên bản họp CMHS các lớp cuối kỳ, cuối năm. 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H4-4.1-05 

Hình ảnh các hoạt động của ban đại diện 

CMHS ( phân luồng giao thông; hỗ trợ phòng 

chống dịch…); hình ảnh hướng dẫn cài đặt 

VNeID…. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

 

 

 

1 H4-4.2-01 
Văn bản, tờ trình tham mưu các cấp chính 

quyền 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H4-4.2-02 
Ảnh chụp các hoạt động chăm sóc nghĩa trang 

liệt sĩ, di tích lịch sử 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu 

chí 

4.2 

3 H4-4.2-03 
Hình ảnh các hoạt động của CMHS ủng hộ trao 

quà cho HS nghèo,HCKK, động viên HSG…. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H4-4.2-04 

Hình ảnh giao lưu với cựu chiến binh, nhân 

chứng lịch sử,  

Hình ảnh các hoạt động CLB hè (bóng đá, bơi 

lội, ca khúc măng non…) 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

5 H4-4.2-05 
Các bản cam kết của HS, CMHS với nhà 

trường 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chí 

5.1 

1 H5-5.1-01 Kế hoạch dạy học trực tuyến 
Năm học 2020-2021; 2021-

2022 
 

2 H5-5.1-02 
Kế hoạch bồi dưỡng HS Giỏi, phụ đạo HS yếu, 

kém 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H5-5.1-03 
Danh sách các đội tuyển HSG, HSNK; Sổ ghi 

đầu bài, TKB bồi dưỡng HSG, HSNK 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H5-5.1-04 

Giấy chứng nhận, Quyết định công nhận kết 

quả thi HSG, HSNK các cấp; 

Danh sách HS đạt giải TDTT, năng khiếu các 

cấp. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chí 

5.2 

1 H5-5.2-01 
Danh sách HS có HCKK, HS khuyết tật 

Danh sách HS có năng khiếu TDTT 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H5-5.2-02 Danh sách miễn giảm học phí 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H5-5.2-03 Kế hoạch giáo dục thể chất 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
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Tiêu 

chuẩn 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu 

chí 

5.4 

1 H5-5.4-01 Báo cáo hoạt động tham quan, ngoại khoá 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025  

Tiêu 

chí 

5.5 

1 H5-5.5-01 
Kế hoạch công tác chủ nhiệm, giáo dụ đạo đức 

cho học sinh 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H5-5.5-02 Kế hoạch, giáo án giảng dạy kỹ năng sống 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

3 H5-5.5-03 
Hình ảnh các cuộc thi NCKH, STEM cấp 

huyện, TP 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

4 H5-5.5-04 Quyết định HS đạt giải NCKH cấp TP 
Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

Tiêu 

chí 

5.6 

1 H5-5.6-01 
Tổng hợp kết quả xếp loại hai mặt giáo dục 

hàng năm. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

2 H5-5.6-02 
Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS hàng 

năm. 

Từ năm học 2020-2021 đến 

năm học 2024-2025 
 

 


